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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
	Nội dung
Chi tiết
	Phần Văn bản
	Phần Tiếng Việt
	Phần Làm văn

	   Yêu cầu
	- Nhớ các kiến thức về tác giả, tác phẩm, nội dung, nghệ thuật của các văn bản: Phong cách Hồ Chí Minh, Đấu tranh cho một thế giới hòa bình, Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em, Chuyện người con gái Nam Xương, Hoàng Lê nhất thống chí ( hồi 14), Chị em Thúy Kiều, Kiều ở lầu Ngưng Bích, Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga, Đồng chí, Bài thơ về tiểu đội xe không kính, Đoàn thuyền đánh cá; Bếp lửa; Ánh trăng; Làng; Lặng lẽ Sa Pa; Chiếc lược ngà. 

- Nhớ được các thông tin về tác giả (năm sinh, năm mất, quê quán, đặc điểm sáng tác…), tác phẩm (tác, thời gian ra đời, thể loại, ý nghĩa nhan đề…)
- Hiểu các ý nghĩa chi tiết, giá trị của tác phẩm, thông điệp tác giả muốn gửi gắm…
- Viết đoạn văn, bài văn trình bày suy nghĩ về văn bản hoặc trích đoạn văn bản.
	-Nhớ, hiểu, xác định, nêu được tác dụng và lấy ví dụ các khái niệm về: Các phương châm hội thoại; Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp; Thuật ngữ; Các vấn đề về từ vựng; Các biện pháp tu từ; Từ và cấu tạo từ tiếng Việt…

-Biết viết đoạn văn có sử dụng các từ loại, yếu tố tiếng Việt yêu cầu.

	·  -Văn thuyết minh (Giới thiệu tác giả, tác phẩm)

· -Văn tự sự

· -Nghị luận xã hội về 1 vấn đề. 
-Nghị luận văn học.

	Hướng dẫn học tập
	· Đọc lại toàn bộ các văn bản
· Đọc sách tham khảo về tác phẩm
	·  Đọc lại SGK về các bài đã học
·  Hoàn thành bài tập SGK
	· Đọc lại lý thuyết
· Thực hành viết đoạn

	Tài liệu tham khảo
	· Sách giáo khoa
·  Vở ghi, vở bài tập, vở bài tập cuối tuần, hệ thống phiếu bài tập tuần



B. BÀI TẬP
Phần 1: Hoàn thiện bảng sau:
	STT
	Tên văn bản
	Tác giả
	Hoàn cảnh sáng tác…
	Thể loại+Phương thức biểu đạt
	Nội dung
	Nghệ thuật

	
	Các văn bản trong chương trình học kì 1.
	
	
	
	
	



Phần 2: Bài tập (Kết hợp ôn tập giữa học kì 1)

Bài 1: Trong bài thơ Đồng chí, Chính Hữu đã viết rất xúc động về người chiến sĩ thời kháng chiến chống Pháp.
(…) Ruộng nương anh gửi bạn thân cày
Gian nhà không, mặc kệ gió lung lay
Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính.
Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh
Sốt run người vừng trán ướt mồ hôi
Áo anh rách  vai
Quần tôi có vài mảnh vá
Miệng cười buốt giá
Chân không giày
Thương nhau tay nắm lấy bàn tay (…).
1. Từ Đồng chí nghĩa là gì? Theo em, vì sao tác giả lại đặt tên bài thơ của mình là Đồng chí? 
2. Trong câu thơ Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính, nhà thơ đã sử dụng phép tu từ gì? Nêu rõ hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ ấy.
3. Dựa vào đoạn thơ trên, hãy viết một đoạn văn (khoảng 10 câu) theo cách lập luận tổng hợp- phân tích - tổng hợp trong đó có sử dụng phép thế và một câu phủ định để làm rõ sự đồng cảm, sẻ chia những người đồng đội. (Gạch dưới câu phủ định và những từ ngữ dùng làm phép thế).
Bài 2: 
a. Chép lại chính xác hai khổ thơ cuối tác phẩm “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” và chỉ ra những biện pháp tu từ mà tác giả sử dụng trong khổ thơ đó.
b. Trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính, nhà thơ Phạm Tiến Duật đã khắc họa được hình tượng người chiến sĩ lái xe Trường Sơn sôi nổi, hiên ngang, dũng cảm.
Hãy triển khai nội dung trên thành một đoạn văn nghị luận theo kiểu quy nạp có độ dài từ 12-15 câu sử dụng một câu chứa lời dẫn trực tiếp và một câu bị động – gạch chân chúng.
Bài 3: Cho hai câu thơ sau:
Thuyền ta lái gió với buồm trăng
Lướt giữa mây cao với biển bằng
1: Hai câu thơ trên có trong tác phẩm nào? Do ai sáng tác?
2: Hình ảnh “Buồm trăng” trong câu thơ theo em là ẩn dụ hay hoán dụ?
3: Hãy viết một đoạn văn trình bày cảm nhận của em về vẻ đẹp của thiên nhiên và con người trong hai câu thơ trên.
Bài 4: Cho câu thơ sau: 
     Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa
……………………………………
1: Hãy chép chính xác 7 câu thơ tiếp theo. Cho biết đoạn thơ vừa chép nằm trong bài thơ nào? Do ai sáng tác?
2: Từ “Nhóm” trong đoạn thơ vừa chép  có những ý nghĩa nào?
3: Hình ảnh bếp lửa và hình ảnh ngọn lửa được nhắc lại nhiều lần trong đoạn thơ có ý nghĩa gì?
Bài 5: Cho đoạn thơ
Hồi nhỏ sống với đồng 
với sông rồi với bể 
hồi chiến tranh ở rừng 
vầng trăng thành tri kỉ 

Trần trụi với thiên nhiên 
hồn nhiên như cây cỏ 
ngỡ không bao giờ quên 
cái vầng trăng tình nghĩa 
1. Nội dung cảm xúc chủ yếu của đoạn thơ trên là gì ? Nêu hoàn cảnh sáng tác. Hoàn cảnh sáng tác đó có ảnh hưởng gì đến chủ đề bài thơ?
2. Em hiểu thế nào là “tri kỉ” ?Từ “tri kỉ” trong khổ thơ trên thuộc từ loại gì?Trong chương trình Ngữ văn 9, cũng có văn bản thơ dùng từ “tri kỉ”.
	- Chép chính xác câu thơ có dùng từ ấy.
	- Nêu tên văn bản và tên tác giả bài thơ ?
3. Trong bài thơ, các hình ảnh “đồng”, “sông”, “bể”, “rừng” được nhắc lại ở một khổ thơ khác. Hãy chép chính xác khổ thơ đó. Theo em, các hình ảnh “đồng”, “sông”, “bể”, “rừng” ở hai khổ thơ khác nhau  như thế nào?
4. Bằng một đoạn văn quy nạp khoảng 10-12 câu trình bày cảm nhận của em về đoạn thơ trên ?Trong đoạn văn có sử dụng 1 lời dẫn trực tiếp, một thành phần khởi ngữ và 1 câu phủ định (chỉ rõ).
5. Hãy viết một đoạn văn khoảng ½ trang giấy trình bày suy nghĩ của em về lòng biết ơn.
Bài 6: Làng là một trong những truyện ngắn thành công nhất của nhà văn Kim Lân. Em hãy:
1.Giới thiệu ngắn gọn những tình huống truyện được tác giả tạo dựng trong truyện và nêu tác dụng của những tình huống đó.
[bookmark: _GoBack]2. Viết đoạn văn (khoảng 12 câu) theo cách lập luận tổng – phân – hợp trình bày cảm nhận của em về tình yêu làng, yêu nước của nhân vật ông Hai.
Bài 7:  Cho đoạn trích sau:
        (…) “Gian khổ nhất là lần ghi vào báo về lúc một giờ sáng. Rét bác ạ Ở đây có cả mưa tuyết đấy. Nửa đêm đang nằm trong chăn, nghe chuông đồng hồ chỉ muốn đưa tay tắt đi. Chui ra khỏi chăn, ngọn đèn bão vặn to đến cỡ nào vẫn thấy là không đủ sáng. Xách đèn ra vườn, gió tuyết và lặng im ở bên ngoài như chỉ chực đợi mình ra là ào ào xô tới. Cái lặng im lúc đó mới thật dễ  sợ, nó như bị gió chặt ra từng khúc, mà gió thì giống như những nhát chổi lớn muốn quét đi tất cả, ném vứt lung tung.”(…)
(Lặng lẽ Sa Pa – Nguyễn Thành Long – Sách Ngữ văn 9 tập 1)
1: Đoạn văn trên là lời của nhân vật nào, được nói ra trong hoàn cảnh nào? Những tâm sự đó giúp em hiểu gì về hoàn cảnh sống và công việc của nhân vật? Ngoài khó khăn đã nói đến trong đoạn trích trên, hoàn cảnh sống và công việc của nhân vât còn có điều gì đặc biệt?
2: Bằng hiểu biết của em về tác phẩm, hãy cho biết trong hoàn cảnh ấy diều gì đã khiến nhân vật trên sống yêu đời và hoàn thành tốt nhiệm vụ?
3: Chỉ ra một câu có sử dụng phép nhân hóa trong đoạn văn.
4: Từ nhân vật anh thanh niên trong văn bản “Lặng lẽ Sapa”, hãy viết bài văn nghị luận ngắn với chủ đề: Lý tưởng sống của giới trẻ.
Bài 8: Trong tác phẩm “Chiếc lược ngà” ghi lại cảnh chia tay của cha con ông Sáu, nhà văn Nguyễn Quang Sáng viết: 
          “Nhìn cảnh ấy, bà con xung quanh có người không cầm được nước mắt, còn tôi cảm thấy khó thở như có bàn tay ai nắm lấy trái tim tôi”
(Sách Ngữ Văn lớp 9 – Tập 1 – NXB Giáo dục 2005, tr.199)
1: Vì sao chứng kiến giây phút này, bà con xung quanh và nhân vật tôi lại có cảm xúc như vậy?
2: Người kể chuyện ở đây là ai? Cách chọn vai kể ấy góp phần như thế nào để tạo nên sự thành công của tác phẩm “Chiếc lược ngà”?
3: Kể tên 2 tác phẩm khác viết về đề tài cuộc khánh chiến chống Mĩ cứu nước của dân tộc ta mà em đã được học trong chương trình Ngữ Văn 9 và ghi rõ tên tác giả
Bài 9: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
Trong tiếng ta, một chữ có thể dùng để diễn tả rất nhiều ý; hoặc ngược lại, một ý nhưng lại có bao nhiêu chữ để diễn tả. Vì vậy, nếu nói tiếng Việt của ta có những khả năng rất lớn để diễn đạt tư tưởng và tình cảm trong nhiều thể văn thì điều đó hoàn toàn đúng. Không sợ tiếng ta nghèo, chỉ sợ chúng ta không biết dùng tiếng ta”.
 (Trích Ngữ văn 9, tập 1, trang 99, NXBGD Việt Nam năm 2017).
 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên. 
 2. Lấy một ví dụ trong tiếng Việt về “một chữ có thể dùng để diễn tả rất nhiều ý” và “một ý nhưng lại có bao nhiêu chữ để diễn tả”. Mỗi hiện tượng ngôn ngữ đó được gọi là gì?
 3. Bằng những hiểu biết xã hội, em hãy trình bày suy nghĩ của mình về việc một bộ phận giới trẻ hiện nay “không biết dùng tiếng ta” bằng một đoạn văn không quá 1 trang giấy thi.
Bài 10: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
     Người có tính khiêm tốn thường hay tự cho mình là kém, còn phải phấn đấu thêm, trau dồi thêm, cần được trao đổi, học hỏi nhiều thêm nữa. Người có tính khiêm tốn không bao giờ chịu chấp nhận sự thành công của cá nhân mình trong hoàn cảnh hiện tại, lúc nào cũng cho sự thành công của mình là tầm thường, không đáng kể, luôn luôn tìm cách để học hỏi thêm nữa.
      Tại sao con người lại phải khiêm tốn như thế? Đó là vì cuộc đời là một cuộc đấu tranh bất tận, mà tài nghệ của mỗi cá nhân tuy là quan trọng, nhưng thật ra chỉ là những giọt nước bé nhỏ giữa đại dương bao la. Sự hiểu biết của mỗi cá nhân không thể đem so sánh với mọi người cùng chung sống với mình. Vì thế, dù tài năng đến đâu cũng luôn luôn phải học thêm, học mãi mãi.
      Tóm lại, con người khiêm tốn là con người hoàn toàn biết mình, hiểu người, không tự mình đề cao vai trò, ca tụng chiến công của cá nhân mình cũng như không bao giờ chấp nhận một ý thức chịu thua mang nhiều mặc cảm tự ti đối với mọi người.
    Khiêm tốn là một điều không thể thiếu cho những ai muốn thành công trên đường đời.
(Trích Tinh hoa xử thế, Lâm Ngữ Đường, Ngữ văn 7, tập 2, NXB 
Giáo dục, 2015, tr.70 – 71)
 1. Trong đoạn văn thứ nhất, người có tính khiêm tốn có biểu hiện như nào?
2. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp liệt kê được sử dụng trong đoạn văn thứ nhất? 
 3. Em hiểu như thế nào về câu nói sau: “Tài nghệ của mỗi cá nhân tuy là quan trọng, nhưng thật ra chỉ là những giọt nước nhỏ giữa đại dương bao la”.
 4. Em có đồng tình với ý kiến: Dù tài năng đến đâu cũng luôn luôn phải học thêm, học mãi mãi? Vì sao?
  5.  Từ nội dung phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 2/3 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ về ý kiến: “Khiêm tốn là một điều không thể thiếu cho những ai muốn thành công trên đường đời”.

Chúc các con hoàn thành mục tiêu của mình trong kì thi!
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